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Trường THPT Đào Sơn Tây 

ĐỀ CƯƠNG GIỮA HỌC KỲ II 

Bộ môn GDKT&PL- Khối 11- năm học 2024-2025 

 

BÀI 10: QUYỀN BÌNH ĐẲNG CỦA CÔNG DÂN TRƯỚC PHÁP LUẬT 

1. Quy định cơ bản của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật  

- Khái niệm: Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật nghĩa là mọi công dân, không phân biệt 

nam, nữ thuộc các dân tộc, tôn giáo, thành phần, địa vị xã hội khác nhau đều không bị phân biệt đối 

xử trong việc hưởng quyền, thực hiện nghĩa vụ và chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của pháp 

luật. 

- Công dân bình đẳng về quyền và nghĩa vụ: 

+ Công dân bình đẳng về việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội theo quy 

định của pháp luật. Quyền và nghĩa vụ của công dân không tách rời nhau. 

+ Quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi dân tộc, giới tính, tôn giáo, giàu, nghèo, 

thành phần và địa vị xã hội. 

- Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí: 

+ Bất kì công dân dù ở vị trí nào, làm nghề gì khi vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm pháp 

lí, hành chính, dân sự, hình sự, kỉ luật về hành vi vi phạm của mình và bị xử lí theo quy định của pháp 

luật. 

+ Công dân vi phạm pháp luật với tính chất và mức độ như nhau thì phải chịu trách nhiệm pháp lí như 

nhau. 

BÀI 11 BÌNH ĐẲNG GIỚI 

1. Quy định cơ bản của pháp luật về bình đẳng giới trong các lĩnh vực chính trị, giáo dục và đào 

tạo, lao động, gia đình, kinh tế, xã hội 

- Hiến pháp năm 2013 quy định: 

+ Bình đẳng giới được thực hiện trên mọi mặt của đời sống xã hội; 

+ Nhà nước có chính sách để bảo đảm quyền và cơ hội bình đẳng giới cũng như tạo cơ hội để phát 

huy vai trò của nữ giới. 

- Biểu hiện của bình đẳng giới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, chính trị, giáo dục và đào tạo, 

lao động, gia đình, kinh tế, xã hội: 

+ Trong lĩnh vực chính trị: Nam, nữ bình đẳng trong các hoạt động chính trị, tham gia quản lí nhà 

nước, các hoạt động xã hội, bầu cử, ứng cử, đề bạt, bổ nhiệm trong các cơ quan, tổ chức. 

+ Trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo: Nam, nữ bình đẳng về độ tuổi đi học trong thụ hưởng chính sách 

giáo dục, học tập, bồi dưỡng, chọn lựa ngành, nghề học tập, đào tạo. 

+ Trong lĩnh vực lao động: Nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn tuyển dụng, bổ nhiệm, hưởng lương, 

thưởng, chế độ làm việc trong đề bạt, bổ nhiệm các chức danh nghề nghiệp. 

+ Trong lĩnh vực gia đình: Vợ chồng bình đẳng trong quan hệ hôn nhân, gia đình, quan hệ tài sản, 

chăm sóc con cái. 

+ Trong lĩnh vực kinh tế, xã hội: Nam, nữ bình đẳng trong hoạt động kinh doanh, văn hoá, thông tin, 

thể dục, thể thao. 
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- Để bảo đảm bình đẳng giới thực chất, Nhà nước quy định các biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trên 

các lĩnh vực chính trị, giáo dục và đào tạo, lao động, gia đình, kinh tế, xã hội. Các biện pháp thúc đẩy 

bình đẳng giới không bị coi là phân biệt, đối xử về giới. 

- Hành vi vi phạm pháp luật về bình đẳng giới, tuỳ tính chất, mức độ vi phạm, người vi phạm có thể bị 

xử lí kỉ luật, xử lí hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây ra thiệt hại (nếu có) thì phải bồi 

thường. 

BÀI 12 QUYỀN BÌNH ĐẲNG GIỮA CÁC DÂN TỘC, TÔN GIÁO 

1. Quy định cơ bản của pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo  

- Khái niệm: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc là các dân tộc ở Việt Nam không phân biệt đa số hay 

thiểu số đều được Nhà nước và pháp luật tôn trọng, bảo vệ và tạo điều kiện phát triển. 

- Mọi dân tộc đều bình đẳng về chính trị, văn hoá, giáo dục. 

♦ Các dân tộc bình đẳng về chính trị: các dân tộc đều có quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội, 

tham gia vào bộ máy nhà nước, tham gia thảo luận, góp ý các vấn đề chung của đất nước. 

♦ Các dân tộc bình đẳng về văn hoá, giáo dục: 

+ Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình. 

+ Những phong tục, tập quán, truyền thống văn hoá tốt đẹp của từng dân tộc được giữ gìn, khôi phục, 

phát huy. 

+ Các dân tộc ở Việt Nam có quyền hưởng thụ một nền giáo dục của nước nhà. 

♦ Các dân tộc bình đẳng về kinh tế: 

+ Trong chính sách phát triển kinh tế, không có sự phân biệt giữa các dân tộc đa số và thiểu số. 

+ Nhà nước luôn quan tâm đầu tư phát triển kinh tế đối với tất cả các vùng, đặc biệt ở những vùng 

sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Quyền bình đẳng giữa các tôn giáo là quyền hiến định:  

+ Các tôn giáo được Nhà nước công nhận đều bình đẳng trước pháp luật, có quyền hoạt động tôn 

giáo theo quy định của pháp luật. 

+ Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm, các cơ sở tôn 

giáo hợp pháp được pháp luật bảo hộ, nghiêm cấm việc xâm phạm. 

- Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo bao gồm bình đẳng về quyền, bình đẳng về nghĩa vụ và 

bình đẳng về trách nhiệm pháp lí trước pháp luật. 

- Công dân có nghĩa vụ tuân thủ quy định pháp luật về quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo; 

tôn trọng quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo. 

- Hành vi vi phạm quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo (như kì thị, chia rẽ dân tộc, lợi dụng tín 

ngưỡng, tôn giáo để vi phạm pháp luật,...) tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, người thực hiện hành vi 

vi phạm có thể bị xử lí kỉ luật, xử lí hành chính, truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thường theo quy định. 

BÀI 12 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN TRONG THAM GIA QUẢN LÍ NHÀ 

NƯỚC VÀ XÃ HỘI 

1. Quy định cơ bản của pháp luật về quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà 

nước và xã hội 

- Quyền của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội: Công dân có quyền tham gia quản 

lí nhà nước và xã hội, tham gia thảo luận và kiến nghị với cơ quan nhà nước về các vấn đề của cơ sở, 

địa phương và cả nước. 
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♦ Ở phạm vi cả nước: công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách: 

+ Tham gia biểu quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước khi Nhà nước tổ chức 

trưng cầu ý dân; 

+ Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật. 

♦ Ở phạm vi cơ sở, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội chủ yếu bằng cách: 

+ Theo dõi những nội dung công khai; 

+ Bàn và quyết định những nội dung quan trọng thông qua hình thức bỏ phiếu công khai hoặc bỏ 

phiếu kín tại các cuộc họp cử tri hoặc thông qua hình thức phát phiếu lấy ý kiến; 

+ Tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định; 

+ Tham gia giám sát những hoạt động của chính quyền theo quy định của pháp luật. 

- Công dân có nghĩa vụ: 

+ Tuân thủ quy định của pháp luật về quyền, nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước 

và xã hội; 

+ Tôn trọng quyền và nghĩa vụ của công dân trong tham gia quản lí nhà nước và xã hội của người 

khác; 

+ Không lợi dụng quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội đề vi phạm pháp luật hoặc xâm phạm 

quyền và lợi ích hợp pháp của chủ thể khác 

BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM 

Câu trắc nghiệm có nhiều phương án lựa chọn 

Câu 1: Một trong những biểu hiện bình đẳng về quyền và nghĩa vụ của công dân là  

A. mọi người có quyền và nghĩa vụ như nhau. 

B. quyền và nghĩa vụ công dân là một thể thống nhất. 

C. quyền công dân không tách rời nghĩa vụ công dân. 

D. quyền công dân tách rời nghĩa vụ công dân. 

Câu 2: Công dân đều được hưởng quyền và phải thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật là 

thể hiện sự bình đẳng của công dân về 

A. quyền và trách nhiệm.                         B. quyền và nghĩa vụ. 

C. nghĩa vụ và trách nhiệm.                     D. trách nhiệm và pháp lí. 

Câu 3: Mọi công dân vi phạm pháp luật đều phải chịu trách nhiệm về hành vi vi phạm của mình và 

phải bị xử lí theo quy định của pháp luật là thể hiện sự bình đẳng của công dân về 

A.  nghĩa vụ và trách nhiệm.                   B. trách nhiệm pháp lí. 

C. quyền và nghĩa vụ.                             D. trách nhiệm và chính trị. 

Câu 4: Mọi công dân khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền kinh doanh là thể 

hiện sự bình đẳng của công dân 

A. trong kinh tế.                                        B. về quyền và nghĩa vụ. 

C. về điều kiện kinh doanh.                      D. trong sản xuất. 

Câu 5: Nội dung nào dưới đây thể hiện quy định của pháp luật về sự bình đẳng của công dân trong 

việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội? 

A. Lựa chọn mô hình kinh doanh.                        B. Hỗ trợ người già không nơi nương tựa. 

C. Tham gia bảo vệ Tổ quốc.                                D. Thay đổi môi trường học tập. 

Câu 6: Cảnh sát giao thông lập Biên bản xử phạt người tham gia giao thông vi phạm trật tự an toàn 

giao thông, bất kể người đó là ai, địa vị xã hội cao hay thấp. Điều này thể hiện quyền bình đẳng nào 

dưới đây? 

A. Bình đẳng trước pháp luật.                               B. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ. 

C. Bình đẳng khi tham gia giao thông.                  D. Bình đẳng về thực hiện trách nhiệm pháp lí. 

Câu 7: Toà án nhân dân tỉnh H quyết định áp dụng hình phạt tù đối với ông T là cán bộ có chức 

quyền trong tỉnh về tội “Tham ô tài sản”. Cùng chịu hình phạt tù còn có 2 cán bộ khác. Hình phạt của 

Toà án áp dụng là biểu hiện sự bình đẳng của công dân về lĩnh vực nào dưới đây? 

A. Về trách nhiệm pháp lí.                                     B. Về nghĩa vụ bảo vệ tài sản. 

https://vietjack.me/mot-trong-nhung-bieu-hien-binh-dang-ve-quyen-va-nghia-vu-cua-cong-dan-196503.html
https://vietjack.me/mot-trong-nhung-bieu-hien-binh-dang-ve-quyen-va-nghia-vu-cua-cong-dan-196503.html
https://vietjack.me/cong-dan-deu-duoc-huong-quyen-va-phai-thuc-hien-nghia-vu-theo-quy-dinh-196504.html
https://vietjack.me/cong-dan-deu-duoc-huong-quyen-va-phai-thuc-hien-nghia-vu-theo-quy-dinh-196504.html
https://vietjack.me/cong-dan-deu-duoc-huong-quyen-va-phai-thuc-hien-nghia-vu-theo-quy-dinh-196504.html
https://vietjack.me/moi-cong-dan-vi-pham-phap-luat-deu-phai-chiu-trach-nhiem-ve-hanh-vi-vi-196505.html
https://vietjack.me/moi-cong-dan-vi-pham-phap-luat-deu-phai-chiu-trach-nhiem-ve-hanh-vi-vi-196505.html
https://vietjack.me/moi-cong-dan-vi-pham-phap-luat-deu-phai-chiu-trach-nhiem-ve-hanh-vi-vi-196505.html
https://vietjack.me/moi-cong-dan-vi-pham-phap-luat-deu-phai-chiu-trach-nhiem-ve-hanh-vi-vi-196505.html
https://vietjack.me/moi-cong-dan-khi-co-du-dieu-kien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-deu-co-196506.html
https://vietjack.me/moi-cong-dan-khi-co-du-dieu-kien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-deu-co-196506.html
https://vietjack.me/moi-cong-dan-khi-co-du-dieu-kien-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-deu-co-196506.html
https://vietjack.me/noi-dung-nao-duoi-day-the-hien-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-su-binh-dang-196507.html
https://vietjack.me/noi-dung-nao-duoi-day-the-hien-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-su-binh-dang-196507.html
https://vietjack.me/noi-dung-nao-duoi-day-the-hien-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-su-binh-dang-196507.html
https://vietjack.me/canh-sat-giao-thong-lap-bien-ban-xu-phat-nguoi-tham-gia-giao-thong-vi-196508.html
https://vietjack.me/canh-sat-giao-thong-lap-bien-ban-xu-phat-nguoi-tham-gia-giao-thong-vi-196508.html
https://vietjack.me/canh-sat-giao-thong-lap-bien-ban-xu-phat-nguoi-tham-gia-giao-thong-vi-196508.html
https://vietjack.me/canh-sat-giao-thong-lap-bien-ban-xu-phat-nguoi-tham-gia-giao-thong-vi-196508.html
https://vietjack.me/toa-an-nhan-dan-tinh-h-quyet-dinh-ap-dung-hinh-phat-tu-doi-voi-ong-t-l-196509.html
https://vietjack.me/toa-an-nhan-dan-tinh-h-quyet-dinh-ap-dung-hinh-phat-tu-doi-voi-ong-t-l-196509.html
https://vietjack.me/toa-an-nhan-dan-tinh-h-quyet-dinh-ap-dung-hinh-phat-tu-doi-voi-ong-t-l-196509.html
https://vietjack.me/toa-an-nhan-dan-tinh-h-quyet-dinh-ap-dung-hinh-phat-tu-doi-voi-ong-t-l-196509.html
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C. Về nghĩa vụ công dân.                                        D.Về chấp nhận hình phạt. 

Câu 8: B được tuyển chọn vào thẳng trường Đại học có điểm xét tuyển cao hơn, còn D thì vào trường 

có điểm xét tuyển thấp hơn. Theo em, trong trường hợp này, hai bạn bình đẳng về quyền nào của 

công dân? 

A. Bình đẳng trong học tập không hạn chế.            B. Bình đẳng trong học tập suốt đời. 

C. Bình đẳng về quyền và nghĩa vụ.                        D. Bình đẳng trong tuyển sinh Đại học. 

Câu 9: Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về việc hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ của 

công dân trước pháp luật? 

A. Công dân chỉ được bình đẳng về quyền và nghĩa vụ khi đã đủ tuổi trưởng thành. 

B. Trong cùng điều kiện, công dân được hưởng quyền và thực hiện nghĩa vụ như nhau. 

C. Mức độ sử dụng quyền và thực hiện nghĩa vụ của mỗi người là không giống nhau. 

D. Quyền và nghĩa vụ của công dân không tách rời nhau. 

Câu 10: Qua kiểm tra hoạt động buôn bán của các gia đình trong xã, đội Quản lí thị trường của huyện 

K đã lập Biên bản xử phạt một số cá nhân và hộ kinh doanh do kinh doanh mặt hàng không có trong 

Giấy phép đăng kí kinh doanh. Hình thức xử lí vi phạm được áp dụng thể hiện điều gì? 

A. Công dân bình đẳng về nghĩa vụ.                     B. Công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lí. 

C. Công dân bình đẳng trước Toà án.                   D. Công dân bình đẳng về quyền và trách nhiệm. 

Câu 11: Bình đẳng giới là gì? 

A. Là quyền bình đẳng dành riêng cho nữ giới, nữ giới được tạo điều kiện và cơ hội phát huy 

năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về 

thành quả của sự phát triển đó. 

B. Là quyền bình đẳng dành riêng cho nam giới, nam giới được tạo điều kiện và cơ hội phát huy 

năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng,của gia đình và thụ hưởng như nhau về 

thành quả của sự phát triển đó. 

C. Là việc ngang bằng nhau trong mọi khía cạnh đời sống xã hội giữa nam và nữ, được tạo điều 

kiện và cơ hội phát huy năng lực của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và 

thụ hưởng như nhau về thành quả của sự phát triển đó. 

D. Là việc nam, nữ có vị trí, vai trò ngang nhau, được tạo điều kiện và cơ hội phát huy năng lực 

của mình cho sự phát triển của cộng đồng, của gia đình và thụ hưởng như nhau về thành quả 

của sự phát triển đó. 

Câu 12: Hành vi nào bị nghiêm cấm khi thực hiện bình đẳng giới theo Hiến pháp năm 2013 

A. Phân biệt nam nữ trong giáo dục.                        B. Phân biệt nam nữ trong lao động. 

C. Phân biệt nam nữ trong gia đình.                          D. Phân biệt đối xử về giới. 

Câu 13: Theo quy định của Hiến pháp năm 2013, chủ thể nào có trách nhiệm tạo điều kiện để phụ nữ 

phát triển toàn diện, phát huy vai trò của mình trong xã hội? 

A. Gia đình và xã hội.                                              B. Nhà nước và xã hội. 

C. Nhà nước, xã hội và gia đình.                             D. Nhà nước, gia đình và mọi cá nhân. 

Câu 14: Nam, nữ bình đẳng trong tham gia xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng 

đồng hoặc quy định, quy chế của cơ quan, tổ chức là nội dung của bình đẳng giới trong lĩnh vực  

A. xã hội.                 B. cộng đồng.                      C. chính trị.                         D. quản lí nhà nước. 

Câu 15: Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo là nội dung của bình 

đẳng giới trong lĩnh vực 

A. giáo dục.               B. đào tạo.              C. giáo dục nghề nghiệp.              D. giáo dục và đào tạo. 

Câu 16: Bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động 

A. nam, nữ bình đẳng về tiêu chuẩn, độ tuổi khi được đề bạt, bổ nhiệm giữ các chức danh trong 

các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh. 

B. quy định tỉ lệ nam, nữ được tuyển dụng lao động; ưu tiên nữ giới trong tuyển dụng, đề bạt, bổ 

nhiệm giữ các chức danh trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh. 

C. đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho lao động nữ ưu tiên nữ giới trong đề bạt, bổ nhiệm 

giữ các chức danh trong các ngành, nghề có tiêu chuẩn chức danh. 

D. người sử dụng lao động tạo điều kiện vệ sinh an toàn lao động cho lao động nữ làm việc trong 

một số ngành, nghề nặng nhọc, nguy hiểm hoặc tiếp xúc với các chất độc hại.  

Câu 17: Nhận định nào dưới đây thể hiện nội dung của bình đẳng giới trong lĩnh vực gia đình? 
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A. Vợ, chồng bình đẳng với nhau trong quan hệ dân sự và các quan hệ khác liên quan đến hôn 

nhân và gia đình. 

B.  Vợ chồng có quyền, nghĩa vụ ngang nhau trong chăm sóc cha mẹ, ông bà. 

C. Vợ có nghĩa vụ chăm sóc con cái, chồng có nghĩa vụ tạo ra của cải nuôi sống gia đình. 

D. Trong việc tạo lập tài sản, vợ, chồng sở hữu tài sản do mình tạo ra trong thời kì hôn nhân. 

Câu 18: Hành vi nào sau đây là hành vi phân biệt đối xử về giới? 

       A. Tạo điều kiện cho phụ nữ tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ. 

       B. Xây dựng nhà vệ sinh riêng cho nam và nữ ở trường học.  

       C. Ngăn cản phụ nữ tham gia vào các hoạt động chính trị. 

       D. Khuyến khích nam giới tham gia vào các công việc chăm sóc gia đình. 

Câu 19: Hành vi nào sau đây thể hiện sự phân biệt đối xử về giới trong gia đình? 

      A. Cả vợ và chồng cùng nhau quyết định các vấn đề tài chính của gia đình. 

      B. Người chồng được ưu tiên sử dụng các tiện nghi trong gia đình hơn người vợ.  

      C. Con cái được giáo dục về tầm quan trọng của việc chia sẻ công việc nhà. 

      D. Cha mẹ khuyến khích con gái tham gia vào các hoạt động thể thao. 

Câu 20: Hành vi nào sau đây thể hiện sự bình đẳng giới trong tuyển dụng lao động? 

A. Ưu tiên tuyển dụng nam giới cho các vị trí quản lý. 

B. Yêu cầu ứng viên nữ phải cam kết không mang thai trong thời gian làm việc. 

C. Đánh giá ứng viên dựa trên năng lực và kinh nghiệm, không phân biệt giới tính. 

D. Trả lương thấp hơn cho ứng viên nữ có cùng trình độ và kinh nghiệm với ứng viên nam. 

Câu 21: “Tạo điều kiện cho đồng bào dân tộc thiểu số được tham gia chính quyền và các cơ quan 

quyền lực nhà nước" là nội dung về quyền bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực nào? 

A. Kinh tế             B. Văn hoá, giáo dục.              C. Tự do tín ngưỡng.                  D. Chính trị. 

Câu 22: Phát triển cơ sở hạ tầng vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và miền núi là thể hiện  

A. quyền bình đẳng giữa các dân tộc. 

B. quyền bình đẳng giữa các vùng miền. 

C. quyền bình đẳng giữa các tôn giáo. 

D. quyền bình đẳng trong thực hiện công việc chung của Nhà nước. 

Câu 23: “Các tôn giáo ở Việt Nam được Nhà nước đối xử như nhau và được tự do hoạt động trong 

khuôn khổ của pháp luật” là nội dung của quyền bình đẳng 

A.  giữa các tín đồ.                                           B. giữa các tôn giáo. 

C. giữa các tín ngưỡng.                                    D. giữa các tín ngưỡng, tôn giáo. 

Câu 24: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc không bao gồm lĩnh vực nào? 

A.  Xã hội.             B. Kinh tế.                  C. Chính trị.                 D. Văn hoá, giáo dục. 

Câu 25: Hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo theo quy định của pháp luật được Nhà nước bảo đảm, các cơ 

sở tôn giáo hợp pháp được pháp luật 

A. bảo hộ.                       B. tôn trọng.                       C. quy định.                        D. nghiêm cấm. 

Câu 26: Hành vi nào sau đây bị pháp luật nghiêm cấm? 

A.  Tổ chức các lớp giáo lí cho người theo đạo và những người có nhu cầu theo đạo 

B. Gây chia rẽ người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa những người theo các tôn 

giáo khác nhau. 

C. Vận động đồng bào có đạo tham gia giữ gìn an ninh trật tự, các hoạt động phát triển kinh tế, xã 

hội ở địa phương. 

D. Tham gia đầy đủ các hoạt động, lễ hội của tôn giáo, các hoạt động văn hoá của tín ngưỡng tại 

địa phương. 

Câu 27: Mọi hành vi lợi dụng các vấn đề tôn giáo để hoạt động trái pháp luật, gây chia ra khối đại 

đoàn kết dân tộc 

A. được pháp luật cho phép.                               B. bị pháp luật nghiêm cấm. 

C. được tạo diễu kiện.                                         D. được khuyến khích 

Câu 28: Việc làm nào sau đây không thể hiện trách nhiệm của công dân trong thực hiện quyền bình 

đẳng về dân tộc, tôn giáo? 

A.  Truyền bá, thực hành giáo lí, giáo luật, lễ nghi, quản lí tổ chức các hoạt động thực hành nghi 

lễ của tôn giáo. 
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B. Giữ gìn, khôi phục, phát huy phong tục, tập quán, truyền thống và văn hoá tốt đẹp của từng 

dân tộc. 

C. Yêu cầu người khác theo tôn giáo mà mình đang theo hoặc lợi dụng vị trí xã hội lôi kéo người 

khác theo tôn giáo mà mình đang theo 

D. Vận động các tín đồ tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, thực hiện nghiêm chính chủ trương của 

Đảng và pháp luật của Nhà nước. 

Câu 29: Pháp luật Việt Nam nghiêm cấm mọi hành vi kì thị và chia rẽ giữa những người theo tôn 

giáo và người không theo tôn giáo nhằm đảm bảo 

A. quyền bình đẳng giữa các dân tộc.                            B. quyền bình đẳng giữa các tôn giáo. 

C. quyền binh đẳng giữa các quốc gia.                           D. quyền bình đẳng giữa các vùng miền. 

Câu 30: Quyền bình đẳng về chính trị giữa các dân tộc được thực hiện theo hình thức 

A. dân chủ trực tiếp và dân chủ nghị trường.             B. dân chủ đại diện và dân chủ nghị trường. 

C. dân chủ trực tiếp và dân chủ gián tiếp.                  D. dân chủ đại diện và dân chủ gián tiếp. 

Câu 31. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội của công dân là quyền tham gia ... với cơ quan 

nhà nước về các vấn đề của cơ sở, địa phương và cả nước.  

A. giám sát và thảo luận                                           B. giám sát và kiến nghị  

C. thảo luận và bàn bạc                                             D. thảo luận và kiến nghị  

Câu 32. Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách   

A. bỏ qua những ý kiến thắc mắc kiến nghị của công dân.  

B. trì hoãn việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.  

C. thiếu minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân.  

D. công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến nghị của công dân. 

Câu 33. Quyền nào dưới đây không phải quyền tham gia quản lí nhà nước, quản lí xã hội của công 

dân?  

A. Bất khả xâm phạm về thư tín, điện thoại, điện tín. 

B. Tham gia đóng góp ý kiến, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật.  

C. Giám sát và đánh giá các hoạt động, các công việc chung của Nhà nước và xã hội. 

D. Tham gia bàn bạc, tổ chức thực hiện các công việc chung của Nhà nước và xã hội.  

Câu 34. Tham gia thảo luận và biểu quyết vấn đề trọng đại khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân là 

việc tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở  

A. phạm vi cơ sở.                                        B. phạm vi địa phương.  

C. phạm vi cả nước.                                     D. phạm vi địa phương và cơ sở.  

Câu 35. Tham gia bàn và quyết định về hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố là việc tham gia 

quản lí nhà nước và xã hội ở  

A. phạm vi cơ sở.                                        B. phạm vi địa phương.  

C. phạm vi cả nước.                                     D. phạm vi địa phương và cơ sở.  

Câu 36. Ở phạm vi cơ sở, chủ trương và mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi công cộng là   

A. những nội dung phải được công khai để nhân dân biết.  

B. những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp.  

C. những nội dung nhân dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường 

quyết định.  

D. những nội dung nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.   

Câu 37. Ở phạm vi cơ sở, các dự thảo điều chỉnh địa giới hành chính liên quan trực tiếp đến cấp xã là   

A. những nội dung phải được công khai để nhân dân biết.  

B. những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp. 

C. những nội dung nhân dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường 

quyết định.  

D. những nội dung nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.  

Câu 38. Ở phạm vi cơ sở, kiểm sát dự toán và quyết toán ngân sách xã, phường là những nội dung  

A. phải được công khai để nhân dân biết.  

B. những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp.  

C. những nội dung nhân dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường 

quyết định.  

D. những nội dung nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.   
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Câu 39. Ở phạm vi cơ sở, dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cấp xã là  

A. những nội dung phải được công khai để nhân dân biết.  

B. những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp.  

C. những nội dung nhân dân được thảo luận, tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã, phường 

quyết định.  

D. những nội dung nhân dân ở xã, phường giám sát, kiểm tra.   

Câu 40. Cho các nhận định sau đây 

a. Quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội là quyền dân chủ cơ bản của công dân.  

b. Nhân dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cả nước và cơ sở.  

c. Ở phạm vi cả nước, nhân dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách đóng góp ý kiến, xây 

dựng các văn bản quy phạm pháp luật,  

d. Ở phạm vi cả nước, nhân dân tham gia giám sát những hoạt động của chính quyền theo quy định của 

pháp luật.  

e. Ở phạm vi cơ sở, nhân dân bàn và quyết định dự án, công trình đầu tư trên địa bàn cấp xã.   

g. Ở phạm vi cơ sở, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội bằng cách tham gia 

biểu quyết và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước khi Nhà nước tổ chức trưng cầu ý dân  

Em hãy cho biết, có mấy nhận định sai? 

A. 1                               B. 2                                C. 3                                             D. 4  

TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI 

Câu 1: Hãy cho biết các nhận định dưới đây đúng hay sai. Vì sao? 

a. Bảo vệ Tổ quốc là nghĩa vụ của công dân nam. 

b. Vì mỗi công dân được sinh ra trong điều kiện khác nhau nên không thể bình đẳng với nhau về 

quyền và nghĩa vụ. 

c Nhà nước và công dân không thể bình đẳng với nhau về quyền và nghĩa vụ. 

d. Chỉ có người lớn mới có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. 

e. Công dân dù ở độ tuổi nào nếu vi phạm pháp luật đều bị xử lí theo quy định. 

g. Công dân nào do thiếu hiểu biết về pháp luật mà vi phạm pháp luật thì không phải chịu trách nhiệm 

pháp lí. 

Câu 2: Hãy cho biết các nhận định dưới đây đúng hay sai. Vì sao? 

a. Các tôn giáo hoạt động không chịu sự quản lí của Nhà nước 

b. Thực hiện chính sách ưu tiên đối với học sinh là người dân tộc thiểu số không phải biểu hiện của 

quyền bình đẳng giữa các dân tộc. 

c. Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo là cơ sở của khối đại đoàn kết toàn dân tộc 

d. Việc bảo đảm tỉ lệ thích hợp người dân tộc thiểu số tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước là 

thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc. 

e. Các cơ sở tôn giáo đều được pháp luật bảo hộ 

g. Bảo đảm cho các tôn giáo hoạt động đúng quy định pháp luật là nghĩa vụ của Nhà nước  

Câu 3: Hãy cho biết các nhận định dưới đây đúng hay sai. Vì sao? 

a. Nam, nữ được trả lương ngang bằng nhau trong hoạt động lao động. 

b. Bình đẳng giới là nguyên tắc được ghi nhận trong Hiến pháp năm 2013. 

c. Nhà nước nghiêm cấm hành vi phân biệt đối xử về giới. 

d. Thực hiện bình đẳng giới cũng là trách nhiệm của nữ giới. 

e. Tỉ lệ đại biểu Quốc hội là nữ được bảo đảm theo mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. 

g. Quy định về tỉ lệ lao động nam, nữ được tuyển dụng là một biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới  

Câu 4. Hãy cho biết các nhận định dưới đây đúng hay sai. Vì sao?  

a. Tất cả mọi người đều có quyền và nghĩa vụ tham gia quản lí nhà nước và xã hội. 

b. Pháp luật quy định Nhà nước tạo điều kiện để công dân tham gia quản lí nhà nước và xã hội.   

c. Pháp luật quy định Nhà nước phải công khai, minh bạch trong việc tiếp nhận, phản hồi ý kiến, kiến 

nghị của công dân.  

d. Tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật là thực hiện quyền quản lí nhà 

nước và xã hội ở phạm vi địa phương.  

e. Theo dõi thông tin về giải quyết các công việc liên quan đến nhân dân do chính quyền cấp xã trực 

tiếp thực hiện là thực hiện quyền quản lí nhà nước và xã hội ở phạm vi cả nước.  

HẾT 
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